Danh s¸ch sinh viªn kho¸ 28 -sp vËt lý—kho¸ 1987 – 1991

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Nam Anh
	21/05/1970
	Quỳnh Thạch – Quỳnh Lưu – Nghệ An 
	
	

	2
	Trần Duy Bình
	15/07/1969
	Hoằng Lương – Hoằng Hoá - Thanh Hoá 
	
	

	3
	Nguyễn Thị Xuân Bình
	22/05/1970
	Đông Hương – TX Thanh Hoá - Thanh Hoá 
	
	

	4
	Nguyễn Đình Chung
	02/08/1963
	Đức Xã - Đức Thọ – Nghệ Tĩnh 
	
	

	5
	Trần Quốc Dũng
	05/09/1968
	Kỳ Hải – Kỳ Anh – Nghệ Tĩnh 
	
	

	6
	Nguyễn Hoàng Giang
	14/01/1977
	Đức Nhâm - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh 
	
	

	7
	Lê Trung Hải
	15/08/1970
	TX Hà Tĩnh – Nghệ Tĩnh 
	
	

	8
	Thái Thị Lê Hằng
	08/07/1970
	TT Đô Lương – Nghệ Tĩnh 
	
	

	9
	Trương Thị Thu Hiền
	16/01/1970
	Hà Hải – Hà Trung – Thanh Hoá 
	
	

	10
	Đặng Văn Hoá
	02/05/1969
	Ngọc Sơn – Thanh Chương – Nghệ Tĩnh 
	
	

	11
	Hoàng Bá Hùng
	27/08/1970
	Cẩm Huy – Cẩm Xuyên – Nghệ Tĩnh 
	
	

	12
	Vũ Thị Hương
	20/10/1970
	Vĩnh Thành –Vĩnh Lộc – Nghệ Tĩnh 
	
	

	13
	Dương Thị Bích Hường 
	03/02/1970
	Cẩm Thăng – Cẩm Xuyên – Nghệ Tĩnh 
	
	

	14
	Nguyễn Quỳnh Lan
	19/10/1970
	Xuân Sơn – Đô Lương – Nghệ Tĩnh 
	
	

	15
	Lê Thị Mai Loan
	03/03/1970
	Đông Hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá 
	
	

	16
	Đinh Văn Nam
	31/08/1966
	Đức Thuỷ - Đức Thọ – Hà Tĩnh 
	
	

	17
	Đỗ Xuân Phong
	09/02/1970
	Hoằng Trung – Hoằng Hoá - Thanh Hoá 
	
	

	18
	Nguyễn Văn Quang
	10/10/1970
	Đông Thanh - Đông Sơn – Thanh Hoá 
	
	

	19
	Nguyễn Thị Quy
	8/12/1968
	Hoằng Lộc – Hoằng Hoá - Thanh Hoá 
	
	

	20
	Phan Văn Tuấn 
	15/01/1966
	Kỳ Thư – Kỳ Anh – Nghệ Tĩnh 
	
	

	21
	Nguyễn Xuân Thanh
	30/10/1966
	Phong Thịnh – Thanh Chương – Nghệ Tĩnh 
	
	

	22
	Lê Ngọc Thành
	22/02/1970
	Minh Dân – Triệu Sơn – Thanh Hoá 
	
	

	23
	Dương Trí Thức 
	27/01/1965
	Cẩm Mỹ – Cẩm Xuyên – Nghệ Tĩnh 
	
	

	24
	Lê Văn Trung
	10/08/1969
	Hương Lạc – Hương Khê- Nghệ Tĩnh 
	
	

	25
	Phạm Hồng Vương
	19/05/1970
	Diễn Đồng – Diễn Châu – Nghệ Tĩnh 
	
	

	26
	Vũ Thị Quỳnh Yên
	10/12/1969
	Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu – Nghệ Tĩnh 
	
	

	27
	Nguyễn Hữu Hán
	15/10/1967
	Hoằng Quỳ – Hoằng Hoá - Thanh Hoá 
	
	

	28
	Lê Vĩnh Hoà
	21/03/1960
	Nông trường 1/5 Nghĩa Đàn – Nghệ Tĩnh 
	
	

	29
	Nguyễn Văn Lâm
	01/05/1968
	Nga Hải – Nga Sơn – Thanh Hoá 
	
	

	30
	Phan Văn Niên
	20/08/1965
	Hương Xuân – Hương Khê – Nghệ Tĩnh 
	
	

	31
	Nguyễn Huy Phụng
	05/07/1960
	Phúc Sơn – Anh Sơn – Nghệ Tĩnh 
	
	

	32
	Nguyễn Thanh Sơn
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Hữu ái
	07/06/1964
	P.Bến Thuỷ – TP.Vinh – Nghệ An 
	
	


